
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin được đề xuất

Phụ kiện kèm theo UR013G
Phụ kiện kèm theo UR014G

*2: Cần sử dụng chung 199874-5 và 1911Y1-1
để đảm bảo an toàn khi sử dụng

*1: Cần sử dụng chung 199872-9 và 1911Y0-3
để đảm bảo an toàn khi sử dụng

Dây đeo vai (122A37-4), lưỡi nhựa 305mm (199868-0), chụp bảo vệ 2T (144392-8), lưỡi 2 răng 255mm (D-66064), 
tuýp mở ốc 17 (782238-6), khoá lục giác 4 (783202-0), khoá lục giác 5 (783217-7),
đầu cắt cỏ dạng cước (1911Y2-9), túi đựng (831304-7).
Dây đeo vai (127759-5), tuýp mở ốc 17 (782210-8), khoá lục giác 4 (783202-0), khoá lục giác 5 (783217-7),
đầu cắt cỏ dạng cước (1911Y3-7), túi đựng (831304-7).

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin UR013GZ01 / UR014GZ

Độ rộng cắt 

Tốc độ không tải (RPM)

Kích cỡ trục
Kích thước
(L x W x H)

Trọng lượng

Lưỡi kim loại: 
Lưỡi tròn: 
Lưỡi cước: 
Lưỡi cắt mịn: 
Lưỡi nhựa:  
Lưỡi kim loại: 
Lưỡi cước: 

Chỉ máy
Không gồm đầu cắt cỏ 
dạng cước, pin BL4080F

255 mm
225 mm
450 mm
270 mm 
305 mm 
3,500-6,700
3,500-5,000
M10 x 1.25 LH
1,863 x 690 x 546 mm 
1,966 x 690 x 546 mm 

5.9 (BL4020) -
 7.2 kg (BL4080F) 

UR013G UR014G

UR013G / UR014G
Máy Cắt Cỏ Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều
quay (Chỉ UR014G)

Ổn định tốc độ 
điện tử

Khởi động êm

-
-
450 mm
-
-
-
4,000 - 5,000
M10 x 1.25 LH
1,857 x 330 x 304 mm
1,958 x 330 x 304 mm

5.5 (BL4020) -
6.7 kg (BL4080F) 

Phụ kiện kèm theo : 
UR013G:

UR014G:

UR013G

UR014G
Dành riêng cho việc sử 
dụng với đầu cắt cỏ 
dạng cước, với chế độ 
kiểu đảo chiều quay

Công suất tối đa

1.5 kW (pin BL4080F)

Phụ kiện

Đầu cắt cỏ dạng cước

Mã số 199884-2
Độ dày: 2.7mm
Tham khảo: 105-M10L

Mã số 1911Y2-9
Độ dày: 2.7mm
Tham khảo: 121-M10L

Lưỡi cắt phá dạng tròn
Mã số 199872-9 *1

Đường kính lưỡi: 225mm Mã số 1911Y0-3 *1

Chụp bảo vệ lưỡi  225 
bộ MG

Lưỡi cắt phá
dạng nghiền 
Mã số 199874-5 *2 Mã số 1911Y1-1 *2

Đường kính lưỡi: 270mm

Chụp bảo vệ lưỡi
bộ MG *

Lưỡi cắt cỏ kim loại

Đường kính 
lưỡi

2 răng 3 răng 4 răng

D-66064 D-66036 D-66014255mm

Lưỡi nhựa

Độ rộng cắt

199868-0 199870-3

Bộ lưỡi cắt nhựa Lưỡi nhựa
thay thế

305mm

Dây đeo vai Dây đeo vai
Thoải mái Dạng dây đơn
Mã số 122A37-4 Mã số 199378-7 Mã số 127759-5

Đầu cắt cỏ dạng cước
Mã số 1911Y3-7
Độ dày : 2.7mm
Tham khảo : 121SP
Khớp nối với trục máy
cắt cỏ

Cho UR013G Cho UR014G

Đỏ Kích thước Mã số

2.7mmx15m
2.7mmx30m

2.7mmx180m

E-01828
E-01834
E-01840

Dây cắt dạng xoắn 4 cánh

UR013G, UR014G

UR013GZ01: Không kèm pin, sạc
Không kèm pin, sạcUR014GZ:

A3-022023-1



Thời gian sử dụng

81-11Máy UR013G phút

51-18Máy UR014G

Tốc độ thấp - Tóc độ tối đa

phút

với đầu cắt cỏ dạng cước và pin BL4050F
trên 1 lần sạc đầy / Không tải

Mạnh mẽ như máy cắt cỏ động cơ 35cc

Công tắc nguồn 
chính 

Công tắc nguồn 

đảm bảo độ cứng cao tương 
đương với động cơ 35 cc

Tương thích với đầu cắt cỏ 
dạng cước ø450mm 

UR013G
Tay cầm chữ U

UR014G
Tay cầm vòng

Dành riêng cho 
đầu cắt cỏ dạng 
cước

Nút nguồn

Nút chọn chế độ

Điều khiển nhiều tốc 
độ bằng cần gạt
Giúp người dùng điều 
chỉnh tốc độ theo ý 
muốn và giữ tốc độ.

Hiển thị chức năng
gỡ rối cỏ

Hiển thị chế độ 
mô-men xoắn cao

Bảng điều khiển đa chức năng: gần 
vị trí tay phải để dễ dàng sử dụng

Ảnh: UR013G

Chức năng gỡ rối cỏ

Chế độ đảo chiều quay hoặc Gỡ rối cỏ

Tay cầm siết nhanh không cần dụng cụ

Tay cầm chữ U loại trái/phải riêng biệt

(Chỉ UR013G)

Chuẩn chống nước IPX4

Tăng cường chống bụi và nước nhỏ giọt

Tiếng ồn thấp
Máy UR013G 95 dB(A)

Máy UR014G

(với lưỡi cắt nhựa)

(với đầu cắt cỏ dạng cước) 93 dB(A)

Chỉ số dựa trên Chỉ thị tiếng ồn ngoài trời của 
Châu Âu 2000/14/EC (với lưỡi cắt tạo ra mức độ 
tiếng ồn lớn nhất)

Công suất đầu ra cao

Lưỡi cắt phá
dạng nghiền
270mm

Công suất tối đa

1.5 kW
(pin BL4080F)

Công nghệ cảm biến kích hoạt
điều tốc
Máy ngừng hoạt động để bảo vệ người dùng 
nếu tốc độ vòng quay giảm đột ngột

Thời gian

Giảm đột ngột tốc độ 
quay

Tự động
dừng

Tố
c 

đ
ộ

Lưỡi cắt phá 
dạng tròn
225mm

Có thể sử dụng Lưỡi cắt mịn/Lưỡi tròn

Chỉ máy UR013G

Chế độ đảo chiều quay

Chỉ UR014G 

• Chế độ Xoay lưỡi ngược chiều kim đồng hồ/ Xoay lưỡi theo 
chiều kim đồng hồ để phù hợp với nhu cầu của người dùng; 
ví dụ khi người dùng muốn kiểm soát hướng bắn ra của vụn 
cỏ trong lúc cắt cỏ ven đường lái xe vào nhà (với chức năng 
ghi nhớ).

• Nhấn và giữ nút chọn chế độ Xoay lưỡi ngược chiều kim đồng 
hồ/ Xoay lưỡi theo chiều kim đồng hồ (với chức năng ghi 
nhớ).

Bằng cách cắt theo chiều 
kim đồng hồ

Xoay lưỡi theo chiều 
kim đồng hồ

Bằng cách cắt ngược 
chiều kim đồng hồ

Xoay lưỡi ngược chiều 
kim đồng hồ

vụn cỏ bắn 
về phía bên 
trái

vụn cỏ bắn về 
phía bên phải

Hiển thị chức năng đảo chiều quay

Nút vặn

Chế độ mô-men xoắn cao
• Ứng dụng cho việc năng.
• Đề xuất sử dụng cho việc nặng đòi hỏi mô-men 
xoắn đặc biệt cao, như là cắt mịn cỏ.

Ống trục ø25.4mm cứng


